


MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
Phụ nữ có vai trò quan trọng trong đông đảo đội ngũ những người lao động trong xã hội. Bằng lao động sáng tạo của mình, họ đã góp phần làm giàu cho xã hội, làm phong phú cho cuộc sống con người. Phụ nữ luôn thể hiện vai trò của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ở khu vực nông thôn, cùng với việc tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế gia đình, mỗi phụ nữ còn tham gia nhiều vào các hoạt động xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng địa phương, làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn Việt Nam. 
Đồng Bằng sông Hồng (hay châu thổ sông Hồng) là một vùng đất rộng lớn nằm quanh khu vực hạ lưu sông Hồng thuộc miền Bắc Việt Nam, vùng đất bao gồm các tỉnh và thành phố: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh. Nông thôn Đồng Bằng sông Hồng được xem là một điển hình của nông thôn Việt Nam, bởi trong nó còn bảo lưu truyền thống văn hóa của người Việt suốt hàng ngàn năm lịch sử, truyền thống này đã gắn vào máu thịt của người nông dân, trong đó phần lớn là phụ nữ. Ở khu vực nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng hiện nay, phụ nữ có vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, vững bền. Thực tế cho thấy, phụ nữ chiếm 56% lao động, đảm đương tới 75% công việc của nhà nông, họ không chỉ tham gia sản xuất, mà còn đảm nhiệm hầu như toàn bộ công việc nội trợ gia đình, nuôi con cái và chăm sóc người già, người ốm. Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng vừa đóng vai trò xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực mới, vừa là nguồn nhân lực trực tiếp tham gia vào quá trình biến đổi cơ cấu lao động, cơ cấu việc làm, cơ cấu ngành nghề và cơ cấu kinh tế – xã hội nông thôn. Tuy nhiên, những định kiến về giới vẫn ăn sâu trong tiềm thức mỗi gia đình, nó trở thành rào cản bất lợi đối với phụ nữ trong quá trình thực hiện vai trò của mình. Bản thân phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng vẫn giữ lối sống khép kín, chưa thực sự mạnh dạn tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội (giải trí, nghỉ ngơi, trau dồi tri thức, tham gia vào công tác xã hội, chăm lo sức khỏe,…). Đối với họ, sự bền vững của gia đình là do người vợ ít đòi hỏi quyền lợi cá nhân, mà nghĩ nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn cho chồng, con. 

Vì vậy, để xây dựng gia đình văn hóa ở nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong bối cảnh hội nhập hiện nay, việc nghiên cứu làm rõ vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa là yêu cầu cấp bách đặt ra cho các cấp, các ngành và toàn thể xã hội. Đây là một nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, tiến tới bình đẳng giới một cách thực sự. 

Trước yêu cầu đặt ra như vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay” làm luận án tiến sỹ triết học.

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

2.1. Mục đích nghiên cứu
Phân tích làm rõ thực trạng và đề xuất một số quan điểm, giải pháp chủ yếu phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực hiện mục đích trên, luận án có nhiệm vụ:

- Thứ nhất, làm rõ một số khái niệm: Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng, gia đình văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa vùng Đồng Bằng sông Hồng, vai trò của phụ nữ và vai trò của phụ nữ nông thôn. 

- Thứ hai, đánh giá thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay và đặt ra những vấn đề cần giải quyết đối với vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng.

- Đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận án nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay.     
3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Luận án nghiên cứu về phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng và vai trò của họ trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

+ Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng gồm nhiều tầng lớp phụ nữ khác nhau, luận án chủ yếu nghiên cứu phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp.

+ Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng được thể hiện ở nhiều phương diện, nhưng do giới hạn nghiên cứu, luận án chỉ tiếp cận ở một số vai trò: Vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Vai trò của phụ nữ trong thực hiện và vận động các thành viên trong gia đình chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của cộng đồng; Vai trò của phụ nữ trong đoàn kết gia đình với họ hàng, xóm giềng, xã hội

- Về không gian: Đồng Bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh, thành phố; trong đó luận án chú trọng phân tích vai trò của phụ nữ nông thôn trong xây dựng gia đình văn hóa ở một số tỉnh/thành phố có tính đại diện: Thành phố Hà Nội (đại diện cho trung tâm); Hải Dương, Bắc Ninh (đại diện cho các tỉnh phía Bắc); Nam Định, Thái Bình (đại diện cho các tỉnh phía Nam).

- Về thời gian: Luận án nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa từ năm 1986, đặc biệt chú ý giai đoạn từ năm 1998 đến nay, năm diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 (khoá VIII) (tháng 7 năm 1998), Hội nghị này đã ra Nghị quyết về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó vấn đề xây dựng gia đình văn hóa cũng được bàn đến trong Nghị quyết này.

4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của luận án

4.1. Cơ sở lý luận
Luận án được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về gia đình, gia đình văn hóa, phụ nữ và vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình, gia đình văn hóa.
4.2. Cơ sở thực tiễn
Thực tiễn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng, tình hình xây dựng gia đình văn hóa và vai trò người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa thời kỳ đổi mới.

 4.3. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án vận dụng quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử của triết học Mác - Lênin làm cơ sở phương pháp luận để luận giải, phân tích vấn đề.

Luận án sử dụng các phương pháp: Lịch sử và lôgic, phân tích và tổng hợp, trừu tượng hóa và khái quát hóa, đối chiếu so sánh, xử lý số liệu thống kê. Ngoài ra còn kết hợp với các phương pháp liên ngành của xã hội học và khoa học về giới.

5. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án

- Từ góc độ triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử, luận án đã góp phần làm sáng tỏ một số khái niệm: Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng, xây dựng gia đình văn hóa vùng Đồng Bằng sông Hồng, vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa.

- Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay và những vấn đề đặt ra, luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
6.1. Ý nghĩa lý luận
Kết quả của luận án góp phần khẳng định tính đúng đắn các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình; bổ sung, phát triển một số vấn đề lý luận khoa học về vai trò của phụ nữ nông thôn nói chung, phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng nói riêng trong xây dựng gia đình văn hóa. Mặt khác, kết quả nghiên cứu của luận án còn góp phần cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn giúp cho Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội quyết định những chủ trương, biện pháp phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa thời gian tới.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập các môn học liên quan đến vai trò gia đình, vai trò phụ nữ, bình đẳng giới,…

 7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm 4 chương (8 tiết).

Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.1. Các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về phụ nữ nông thôn

Trong những năm gần đây có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về phụ nữ nông thôn dưới những góc độ khác nhau và đã đạt được những kết quả nhất định.Các công trình nghiên cứu cũng luận giải rõ vai trò của phụ nữ nông thôn dưới nhiều phương diện, đưa ra được một số kiến nghị về chính sách xã hội cần thiết để phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn trong các lĩnh vực đời sống gia đình và xã hội.
1.1.2. Các công trình nghiên cứu về xây dựng gia đình văn hóa
Các công trình nghiên cứu đã làm rõ chính sách đổi mới kinh tế của Đảng, Nhà nước, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tác động to lớn tới sự biến đổi của gia đình theo hai hướng tích cực và tiêu cực. Sự biến đổi này tạo ra một loạt những vấn đề cần giải quyết như: Tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới,... Xây dựng gia đình văn hóa được thực hiện thông qua nhiều giải pháp khác nhau, trong đó phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức của người dân, sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể địa phương,... là những giải pháp trọng yếu. Các tác giả còn khẳng định, sự phát triển ổn định của xã hội không thể tách rời sự phát triển của con người và vai trò của gia đình trong việc bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nhân cách con người mới trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, do bị quy định bởi mục tiêu nghiên cứu, phương pháp tiếp cận mà gia đình văn hóa và nội dung xây dựng gia đình văn hóa với những tiêu chí, yêu cầu của nó vẫn chưa được đề cập đầy đủ trong các công trình này. Đây là vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ.

1.1.3. Các công trình nghiên cứu về vai trò của phụ nữ nông thôn trong xây dựng gia đình văn hóa

Các công trình nghiên cứu đã luận giải nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng liên quan đến vai trò của phụ nữ nông thôn trong xây dựng gia đình văn hóa; làm sáng tỏ ở mức độ nhất định chức năng kinh tế, các hoạt động sản xuất, hoạt động xã hội của người phụ nữ để thực hiện tốt chức năng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, vững bền. Các công trình cũng bước đầu chỉ ra vai trò, tầm quan trọng của phụ nữ nông thôn trong xây dựng gia đình văn hóa thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Một số công trình đã đề xuất các phương hướng và giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn trong gia đình và ngoài xã hội, họ đề cập tương đối toàn diện đến vai trò, vị thế xã hội của phụ nữ trong các gia đình nông thôn, trong đó có gia đình nông thôn Đồng Bằng Bắc Bộ. Đây là những tư liệu quan trọng để tác giả luận án tham khảo trong nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng. 

1.2. Những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết

Từ tổng quan tình hình nghiên cứu về phụ nữ nông thôn, xây dựng gia đình văn hóa và vai trò của phụ nữ nông thôn trong xây dựng gia đình văn hóa, tác giả đã định hướng nghiên cứu và xác định những nội dung trọng tâm cần nghiên cứu của luận án đó là:

Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa thông qua việc phân tích làm rõ nội hàm các khái niệm: Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng, gia đình văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, vai trò của phụ nữ, vai trò của phụ nữ nông thôn. Từ việc làm rõ nội hàm các khái niệm, luận án tiếp tục nghiên cứu những yếu tố tác động đến vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay.

Thứ hai, nghiên cứu thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay, làm rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế trong vai trò người phụ nữ; từ đó đặt ra những vấn đề cần tiếp tục giải quyết đối với vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng.

Thứ ba, từ những vấn đề đặt ra trong vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng, luận án đề xuất một số quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa thời gian tới.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

Từ việc chỉ rõ những khoảng trống cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện của các công trình nghiên cứu, chương 1 đã xác định 3 nội dung nghiên cứu của luận án: Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa và những yếu tố chủ yếu tác động tới vai trò này của họ. Thứ hai, nghiên cứu thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa. Thứ ba, đề xuất một số quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay.

Chương 2
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VAI TRÒ CỦA PHỤ

NỮ NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA

2.1. Các khái niệm cơ bản

2.1.1. Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng

Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng là tầng lớp phụ nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, lứa tuổi, trình độ học vấn khác nhau sinh sống và làm việc ở khu vực nông thôn trên địa bàn vùng. Họ hoạt động ở nhiều ngành nghề, nhưng chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng vừa mang những đặc điểm chung của người phụ nữ nông thôn, vừa có những đặc điểm riêng mang tính đặc thù của vùng Đồng Bằng sông Hồng. 

Quan niệm này đã cho thấy, ngoài đặc điểm chung của phụ nữ nông thôn, phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng còn có những đặc điểm riêng mang tính đặc thù của vùng Đồng Bằng sông Hồng, cụ thể:

* Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng có tinh thần đoàn kết với làng, xã, gia tộc 

* Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng có đời sống văn hoá tinh thần phong phú và đa dạng 

* Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng bị chi phối mạnh bởi tư duy kinh nghiệm, lễ giáo phong kiến

* Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng có lòng yêu nước nồng nàn và ý chí quật khởi cách mạng. Trong sự nghiệp đổi mới, họ ngày càng chủ động trong tổ chức lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng
2.1.2. Xây dựng gia đình văn hóa nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng
2.1.2.1. Lịch sử hình thành và các tiêu chí của gia đình văn hóa

Qua thực tiễn xây dựng gia đình văn hóa chúng ta thấy, mỗi giai đoạn khác nhau tùy theo từng điều kiện cụ thể mà các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa cũng khác nhau, tuy nhiên theo tôi, gia đình văn hóa Việt Nam hiện nay gồm 3 tiêu chí cơ bản:
Một là, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

Hai là, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của cộng đồng.

Ba là, đoàn kết với họ hàng, xóm giềng, xã hội.

2.1.2.2. Quan niệm về gia đình văn hóa và xây dựng gia đình văn hóa

 Từ nội dung phân tích ở trên, tác giả luận án đưa ra quan niệm về Gia đình văn hóa như sau: Gia đình văn hóa là gia đình Việt Nam được hình thành qua quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và nay đang hướng tới trở thành tổ ấm của mỗi người và tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước.

Xây dựng gia đình văn hóa là hiện thực hóa các tiêu chí gia đình văn hóa vào cuộc sống hay làm cho tiêu chí gia đình văn hóa trở thành hiện thực ở Việt Nam.

Với ý nghĩa như vậy, công tác xây dựng gia đình văn hóa hiện nay bao gồm:

* Nội dung: Trong các thời kỳ khác nhau, tùy theo từng địa bàn cụ thể mà những người chỉ đạo, tổ chức hoạt động xây dựng gia đình văn hóa đã đưa ra những nội dung xây dựng theo các mức độ ưu tiên khác nhau. Tuy nhiên, các nội dung đó đều hướng đến 3 mục tiêu cơ bản:

1) Xây dựng gia đình thành một nhóm nội hòa thuận, hạnh phúc, vững mạnh về nhiều mặt (kinh tế, đạo đức, văn hóa, giáo dục,...), là chỗ dựa tin cậy cho mọi thành viên trong gia đình.

 2) Xây dựng gia đình thành tế bào lành mạnh của xã hội, mà trong đó các gia đình nói chung, các thành viên trong gia đình nói riêng chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

3) Xây dựng gia đình có mối quan hệ tốt với xóm giềng và có tinh thần tương trợ những đồng bào khó khăn, hoạn nạn.

* Đối tượng: Ngoài các chủ thể quan trọng tham gia vào quá trình này như: Hệ thống chính trị, cộng đồng, xã hội,... còn có một chủ thể quan trọng nhất, quyết định trước hết đó chính là phụ nữ. 

* Phương pháp: Ở mỗi địa phương và từng địa bàn dân cư tùy theo điều kiện cụ thể mà có nhiều cách làm và biện pháp khác nhau trong xây dựng gia đình văn hóa. 

* Yêu cầu: Việc xây dựng gia đình văn hóa thuộc ý thức tự nguyện của mỗi gia đình, từng người dân, do đó phải có phương pháp tuyên truyền vận động để nhân dân tự nguyện tham gia, tránh gò ép, cứng nhắc. Bên cạnh đó, xây dựng gia đình văn hóa cũng cần được phát triển rộng, nhưng phải chú ý đến chiều sâu, chú trọng chất lượng thực chất của phong trào, không chạy theo hình thức, làm giảm giá trị danh hiệu gia đình văn hóa, giảm ý nghĩa giáo dục và hiệu quả tích cực của phong trào.

2.1.3.3. Xây dựng gia đình văn hóa nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng
Trên cơ sở quan niệm “Xây dựng gia đình văn hóa”, tác giả luận án định nghĩa “Xây dựng gia đình văn hóa nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng” như sau: Xây dựng gia đình văn hóa nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng là xây dựng đời sống các gia đình nông thôn trong vùng ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc để gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần quan trọng trong xây dựng vùng Đồng Bằng sông Hồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo quan niệm này, công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng Bằng sông Hồng hiện nay phải tập trung vào 3 nội dung cơ bản:

Thứ nhất, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Thứ hai, gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của cộng đồng.

Thứ ba, đoàn kết với họ hàng, xóm giềng, xã hội.

2.1.3. Vai trò của phụ nữ và vai trò của phụ nữ nông thôn

2.1.3.1. Vai trò của phụ nữ

* Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin ,tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ 

C.Mác đã từng nói: Ai đã biết về lịch sử thì biết rằng muốn sửa sang xã hội mà không có phụ nữ giúp vào thì chắc chắn không làm nổi, xem tư tưởng và việc làm của đàn bà con gái thì biết xã tiến bộ như thế nào. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Muốn sản xuất nhiều thì phải có nhiều lao động, muốn có nhiều sức lao động thì phải giải phóng sức lao động của phụ nữ, nói phụ nữ là nói phần nửa của xã hội. Nếu không giải phóng được phụ nữ thì không giải phóng được một nửa loài người, nếu không giải phóng phụ nữ thì xây dựng xã hội chỉ có một nửa. Quan điểm này của Người đã khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ trong cách mạng giải phóng dân tộc và trong đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng bản thân người phụ nữ.

* Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của phụ nữ 

Đảng ta luôn coi việc phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới là mục tiêu và động lực của cách mạng, thể hiện tính ưu việt nhân văn, tiến bộ của xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước, cùng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của người phụ nữ cần được phát huy, họ có quyền tham gia vào nhiều lĩnh vực sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, với đức tính cần cù, thông minh và sáng tạo trong lao động, họ đã đóng góp không ít thành quả vào công cuộc thống nhất đất nước. Mặt khác người phụ nữ cũng góp phần tích cực trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của mình, nhất là trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái qua những lời ru, tiếng hát, câu hò, dạy con biết yêu quý lao động, hiểu biết về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong giai đoạn hiện nay có rất nhiều phụ nữ thành đạt trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, chính trị và xã hội. Điều đó cho thấy, phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

* Các quan niệm khác về vai trò của phụ nữ
Theo Từ điển xã hội học: “Vai trò là một tập hợp những kỳ vọng ở trong một xã hội gắn với các hành vi của người mang các địa vị... ở mức độ này thì mỗi vai trò riêng là một tổ hợp hay nhóm các kỳ vọng hành vi” [97, tr.3].

Theo Nguyễn Sinh Huy: “Vai trò là vai diễn hoặc trách nhiệm mà cá nhân đảm đương thực hiện trong một thời gian nhất định do mọi người tín nhiệm giao phó và mong đợi” [38, tr.21].

Broom – nhà xã hội học người Mỹ nói: “Vai trò là cái mà cá nhân phải làm, tức là nó xác định các hành vi của con người được xem là phù hợp hay không phù hợp với một địa vị mà người ta chiếm giữ” [58, tr.789].

Từ các quan niệm trên chúng ta có thể hiểu: Vai trò là một tập hợp các mong đợi, các quyền và những nghĩa vụ được gán cho một địa vị cụ thể mà địa vị là một sự xác định vị trí xã hội trong một cơ cấu xã hội.

2.1.3.2. Vai trò của phụ nữ nông thôn
Phụ nữ nông thôn đang là lực lượng đông đảo nhất trong cơ cấu dân cư và cơ cấu lao động nông thôn, lao động nữ có vị trí trung tâm và đóng vai trò quyết định trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, cộng đồng ở nhiều vùng nông thôn.

Phụ nữ nông thôn là người đảm nhiệm hầu như công việc nội trợ gia đình, nuôi con cái và chăm sóc người già, người ốm ở các gia đình; là người quản lý thực tế các nguồn lực gia đình, có vai trò quan trọng trong quyết định các đầu tư, chi tiêu lớn trong sản xuất, kinh doanh, trong xây dựng nhà cửa và mua sắm những tiện nghi sinh hoạt đắt tiền của gia đình.

Phụ nữ nông thôn là lực lượng chủ yếu trong các lĩnh vực hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, tuyên truyền, lãnh đạo, quản lý cộng đồng. Đồng thời, người phụ nữ nông thôn vừa đóng vai trò xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực mới, vừa là nguồn nhân lực trực tiếp tham gia vào quá trình biến đổi cơ cấu lao động, cơ cấu việc làm, cơ cấu ngành nghề và cơ cấu kinh tế - xã hội nông thôn. Vì vậy, có thể khẳng định, họ là một chủ thể quan trọng, tích cực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

2.2. Nội dung và những yếu tố tác động đến vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa

2.2.1. Nội dung vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa

2.2.1.1. Vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

* Trong xây dựng gia đình no ấm 

Phụ nữ nông thôn luôn là người chủ động trong lao động sản xuất, tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, phát huy tính năng động, sáng tạo của mình để đưa gia đình vươn lên, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm. Ngoài ra, phụ nữ nông thôn còn thể hiện vai trò của mình trong gia đình thông qua việc tham gia bàn bạc với chồng về vấn đề sửa nhà, xây nhà, mua nhà, tìm một chỗ ở mới cho gia đình. Với chức trách “tay hòm chìa khóa”, phụ nữ nông thôn còn khéo léo trong chi tiêu ăn uống, mua sắm để dành dụm một khoản dự phòng cho những chi tiêu đột xuất của gia đình. Đây chính là cách mà người phụ nữ góp phần vào xây dựng gia đình no ấm.

* Trong xây dựng gia đình bình đẳng

Với tư cách là một trong những chủ thể chính mang lại thu nhập cho các gia đình, phụ nữ nông thôn nước ta ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình bình đẳng. Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ cùng chồng có sự bàn bạc thống nhất và ra quyết định. Trong quan hệ gia đình, phụ nữ giữ vai trò điều hòa các mối quan hệ để một mặt giữ được những giá trị truyền thống, mặt khác xây dựng quan hệ gia đình theo chiều hướng dân chủ, bình đẳng hơn. 
* Trong xây dựng gia đình tiến bộ 

 Để xây dựng gia đình tiến bộ, phụ nữ nông thôn phải tự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, vươn lên trong lao động sản xuất để tạo lập cuộc sống no đủ. Bên cạnh đó đòi hỏi người phụ nữ phải có văn hóa trong lối sống, biết động viên, cảm hóa mọi thành viên trong gia đình để trong ấm, ngoài êm. Ở nông thôn hiện nay, phụ nữ đang được các cấp Hội tư vấn nghệ thuật xây dựng tổ ấm gia đình, phương pháp giáo dục con cái, cách làm kinh tế hiệu quả,... để nâng cao mức sống, chất lượng cuộc sống của gia đình, đáp ứng yêu cầu phát triển, tiến bộ xã hội.

* Trong xây dựng gia đình hạnh phúc
Với mỗi người phụ nữ, hạnh phúc gia đình là khi các thành viên hòa thuận, tôn trọng, thương yêu nhau, cùng lao động phát triển kinh tế gia đình để có cuộc sống no ấm. Hạnh phúc gia đình là hạnh phúc của lứa đôi, của vợ chồng, con cái. Vì vậy, cần có sự góp sức của mỗi thành viên. Đây là sự tiến bộ về nhận thức của phụ nữ khi họ biết đánh giá đúng yếu tố làm nên hạnh phúc gia đình.

2.2.1.2. Vai trò của phụ nữ trong thực hiện và vận động các thành viên gia đình chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của cộng đồng

Trong thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các quy định của cộng đồng, phụ nữ nông thôn Việt Nam luôn là người gương mẫu, đi đầu. Bên cạnh đó, phụ nữ nông thôn còn nhiệt tình trong các công việc huy động của làng, xã như: Vệ sinh môi trường, giúp đỡ người nghèo, lao động xây dựng trường học, bệnh xá, đường xá, phòng chống dịch bệnh,... Phụ nữ nông thôn còn là người tích cực vận động các thành viên gia đình chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cộng đồng. Ngoài ra, phụ nữ nông thôn còn là người thường xuyên dạy bảo con em mình chấp hành đúng quy định của địa phương như: Nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước, tham gia ngày công trong các công tác thủy lợi, thủy nông, nội đồng, các công trình lộ giao thông. Kết quả hiện nay nhiều công trình giao thông nông thôn đã được trải nhựa hoặc láng xi măng, tạo nên bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc.

2.2.1.3. Vai trò của phụ nữ trong đoàn kết gia đình với họ hàng, xóm giềng, xã hội

Ở các thôn, xã, phụ nữ cùng nhau xây dựng lối sống mới, giúp đỡ nhau trong khó khăn để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững như hỗ trợ nhau vốn vay, ngày công lao động, trao đổi kinh nghiệm sản xuất chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất đem lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao. Nhiều chị em đã tham gia thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế, xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng, rau an toàn, phát triển cây vụ đông, chuyển đổi những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, phụ nữ nông thôn còn tham gia các hoạt động xã hội giúp đỡ các gia đình neo đơn, đơn thân, người nghèo, tham gia khảo sát các trường hợp cần giúp đỡ, trợ cấp; đồng thời tuyên truyền, vận động để huy động sự tham gia giúp đỡ của cộng đồng đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Họ tích cực thực hiện phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” (mỗi người đăng ký giúp ít nhất 1 hộ phụ nữ thoát nghèo). Tinh thần đoàn kết cộng đồng, xã hội của phụ nữ nông thôn đã khiến cho các địa phương thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình neo đơn, qua đó giúp họ vươn lên, thoát nghèo bền vững.

2.2.2. Những yếu tố tác động đến vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

2.2.2.1. Yếu tố tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng 

* Đặc điểm địa lý, tự nhiên của nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng tác động đến vai trò của phụ nữ nông thôn trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

* Đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng tác động đến vai trò của phụ nữ nông thôn trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

2.2.2.2. Yếu tố gia đình truyền thống của vùng nông thôn Đồng Bằng sông Hồng 

* Tri thức, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm lao động sản xuất, vốn văn hóa của các thành viên gia đình tác động đến vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay
* Trạng thái tâm lý, tình cảm, cách thức tổ chức đời sống của các thành viên gia đình tác động đến vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

2.2.2.3. Yếu tố bản thân phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng

* Năng lực, thực trạng sức khỏe tác động đến vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay
* Sự thiếu ý chí phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ mọi mặt cùng tư tưởng an phận tác động đến vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Chương 2 đã nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa thông qua việc phân tích làm rõ nội dung các khái niệm: Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng, xây dựng gia đình văn hoá vùng Đồng Bằng sông Hồng, vai trò của phụ nữ và vai trò của phụ nữ nông thôn. Từ nội hàm các khái niệm này, chương 2 cũng chỉ ra được vai trò của phụ nữ nông thôn trong xây dựng gia đình văn hóa và những yếu tố tác động đến vai trò này của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng. Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong chương 3, cũng như đề xuất các nhóm giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa trong chương 4.

Chương 3
THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN VÙNG  ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

3.1. Thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay 

3.1.1. Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

* Trong xây dựng gia đình no ấm

Qua điều tra cho thấy, phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng chỉ mang lại 1/3 số tiền mặt cho gia đình (xem phụ lục 1, 2). Mặc dù đóng góp tiền mặt của người phụ nữ chưa bằng chồng, nhưng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi họ lại chiếm tỷ lệ tương đối cao (từ 65% - 85%) (xem phụ lục 1, 4) và là người tạo ra nguồn thu lớn: Trồng trọt là 63,5% và chăn nuôi là 73,5%, (trong khi đó chồng là 29,7% và 17,5%) (xem phụ lục 1, 5). Con số này cho thấy vai trò cũng như đóng góp to lớn của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm ở nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng.

* Trong xây dựng gia đình bình đẳng

Qua khảo sát cho thấy, phụ nữ trong các gia đình (vợ, con gái) làm nhiều hơn nam giới (chồng, con trai) ở hai hoạt động: Giặt giũ và quét dọn, nấu ăn, các hoạt động còn lại thì cả hai giới làm ngang nhau (xem phụ lục 1, 6). Điều này đã thể hiện sự phân công lao động theo giới trong gia đình nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng ở những công việc không tạo ra hàng hóa, thu nhập đã có những tiến bộ hơn. 

Trong việc ra quyết định thì ở một số gia đình nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng sự trao đổi, bàn bạc thống nhất giữa hai vợ chồng có xu hướng tăng lên. Đối với việc mua các công cụ lao động và đầu tư phát triển kinh tế thì có 50,14% và 61,09% số người được hỏi cho rằng phải có sự bàn bạc, thống nhất giữa hai vợ chồng (xem phụ lục 1, 7). Đối với một số công việc khác thì việc trao đổi, bàn bạc giữa hai vợ chồng cũng ở mức cao. Các khảo sát tại các địa phương khác nhau cũng cho chúng ta các chỉ báo thể hiện khá rõ sự bình đẳng tương đối giữa vợ và chồng khi ra các quyết định quan trọng. 

Ở nông thôn trong vùng, các hộ gia đình chủ yếu sinh sống bằng hoạt động sản xuất nông nghiệp nên phụ nữ, người con gái thường làm nhiều hơn nam giới, người con trai ở các công việc: Làm cỏ, gieo trồng/cấy, bón phân, bán sản phẩm, buôn bán nhỏ; còn nam giới, người con trai lại làm nhiều hơn phụ nữ, người con gái ở các công việc đòi hỏi sức mạnh của cơ bắp như: Phun thuốc sâu, làm đất (xem phụ lục 13). Nam và nữ thường tập trung với tỷ lệ cao ở những ngành nghề được xem là phù hợp với giới mình. Ví dụ, ở Hải Dương, phụ nữ chiếm 98% trong ngành dệt len, 95% trong nghề khâu nón; nam giới chiếm 100% trong nghề nề, mộc và vận tải, còn ở Thái Bình phụ nữ chiếm 80% trong nghề dệt thảm, chiếu; nam giới chiếm 97% trong nghề buôn bán dịch vụ (buôn bán lớn, phải đi xa) [87, tr.80, 139]. Do phải lo việc nhà, chăm sóc con cái hoặc tay nghề, tính cơ động thấp, nên đa số phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng thường phải lựa chọn nghề có thể làm được tại nhà hoặc gần nhà hơn là việc lựa chọn nghề phù hợp với khả năng và nghề có thu nhập cao.

* Trong xây dựng gia đình tiến bộ

Ở nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng hiện nay, đa số phụ nữ đã nhận thức được những khó khăn của gia đình đông con, nên họ rất tích cực hưởng ứng các chương trình hành động khuyến khích việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Vì vậy tỷ lệ phụ nữ sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình mỗi năm tăng lên, năm 2010 là 47% đến năm 2014 là 65%, tăng 18% [36, tr.20]. Sự nhận thức đúng đắn về vấn đề này của người phụ nữ đã làm cho quy mô dân số vùng Đồng Bằng sông Hồng luôn giữ ở mức ổn định, năm 2009 dân số là 19.577 nghìn người đến năm 2013 là 20.439 nghìn người, tăng lên không đáng kể.

Chăm sóc sức khỏe của các thành viên cũng là mục tiêu đặt ra trong xây dựng gia đình tiến bộ. Nhờ có sự quan tâm của người phụ nữ mà tỷ lệ trẻ em được tiêm phòng (trong độ tuổi từ 12 - 23 tháng) ở vùng Đồng Bằng sông Hồng những năm gần đây đạt tỷ lệ tương đối cao (50,3%), đứng thứ 3 trong cả nước. Tỷ lệ trẻ em từ 6 - 59 tháng tuổi được bổ sung Vitamin A cũng đạt mức 88,2%, trẻ em suy dinh dưỡng và béo phì dưới 5 tuổi chiếm tỷ lệ thấp nhất trong cả nước (2,5%) [83, tr.54, 68, 77]. Con số này cho thấy sự tích cực của phụ nữ trong xây dựng gia đình tiến bộ ở nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng.

Vấn đề quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong vai trò xây dựng gia đình tiến bộ của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng là việc họ động viên gia đình tạo điều kiện để cho trẻ em gái được đi học. Nhờ vậy, tỷ lệ nữ tham gia các bậc học ở vùng Đồng Bằng sông Hồng hiện nay rất cao: Tiểu học là 77%, trung học cơ sở 100%, trung học phổ thông 100% (cao nhất trong cả nước) [83, tr.156]. Đây chính là cơ sở thực tiễn để khẳng định vị trí, vai trò to lớn của phụ nữ trong xây dựng gia đình tiến bộ ở nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng.

* Trong xây dựng gia đình hạnh phúc

Thực tế cho thấy, tỷ lệ ly hôn trong các gia đình nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng đang có xu hướng ngày càng tăng lên: Năm 2009 tỷ lệ ly hôn chiếm khoảng 0,9% [84, tr.101] đến năm 2014 đã tăng lên 2,1% [89, tr.19]. Nhiều vụ ly hôn không xuất phát từ lý do kinh tế mà bởi người chồng sống thiếu trách nhiệm, sống buông thả, hoặc mắc vào tệ nạn xã hội như ma tuý, cờ bạc và ngoại tình. Nhịp sống công nghiệp, cộng với việc giải quyết nhu cầu, sở thích cá nhân đã làm cho mối quan hệ của các thành viên trong gia đình trở nên lỏng lẻo. Trước đây, người phụ nữ chỉ biết đến công việc đồng áng và bếp núc, đến nay cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn họ ngày càng tham gia nhiều hơn vào các ngành nghề mới, các hoạt động chính trị, xã hội,… Vì vậy, chức năng chăm sóc, giáo dục con cái ở một số gia đình nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng đang bị giảm sút. Thêm vào đó tỷ lệ chịu bạo lực về thể xác và tinh thần của phụ nữ, trẻ em trong vùng khá cao (chiếm hơn 35% năm 2010, cao thứ 3 trong cả nước, sau Đông Nam Bộ và Tây Nguyên [48, tr.60]) đã làm cho một số gia đình tan nát, hạnh phúc đổ vỡ.

3.1.2. Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong thực hiện và vận động các thành viên gia đình chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của cộng đồng

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra một số chủ trương: Xây dựng đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015. Để thực hiện chủ trương này, phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng đã tích cực tham gia các lớp đào tạo nghề để nâng cao năng lực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng còn tích cực tham gia vào việc đóng góp, giữ gìn, bảo vệ những địa điểm di tích cộng đồng ở các địa phương. Là khu vực mang những nét đặc trưng của vùng phát triển kinh tế năng động ở Việt Nam. Vì vậy, vấn đề môi trường ở vùng Đồng Bằng sông Hồng cũng là vấn đề môi trường bức xúc của cả nước. Tích cực tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng đã xây dựng một số mô hình hoạt động hiệu. Tính riêng giai đoạn 2013 – 2014 đã có 1.620 lượt phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng tham gia vào các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường [36, tr.11]. 
Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế,... Từ năm 2013 đến nay, hơn 4.600 hội viên phụ nữ trong vùng đã xây dựng được hơn 100 mô hình thực hành tiết kiệm, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng [36, tr.11].  
Trước bối cảnh đổi mới, hội nhập quốc tế, Đảng ta đề ra chủ trương “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội” và “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Để thực hiện chủ trương này, phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng đã chủ động trong công tác quản lý, giáo dục con em mình, thường xuyên chăm lo, chú ý tới việc học hành và các mối quan hệ xã hội của con cái. Bên cạnh đó, họ còn kết hợp với chính quyền địa phương thành lập các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội như: Câu lạc bộ không mắc các tệ nạn xã hội, không có con bỏ học giữa chừng, Tổ phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy và vi phạm pháp luật,... Trước sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Chung sức vì biển đảo quê hương” và động viên các thành viên gia đình cùng thực hiện. 

3.1.3. Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong đoàn kết gia đình với họ hàng, xóm giềng, xã hội

Thể hiện vai trò gương mẫu của mình trong đoàn kết gia đình đối với họ hàng, phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng luôn quan tâm và tham dự đầy đủ vào các ngày giỗ tổ, sửa sang từ đường, xây cất mồ mả tổ tiên, cưới xin, ma chay, khuyến học, khuyến tài trong dòng họ. Bên cạnh đó họ còn làm một số việc như duy trì các bữa ăn chung của gia đình với dòng tộc trong những ngày lễ, tết; tích cực thăm nom và chia sẻ khó khăn với họ hàng; liên kết làm ăn kinh tế trong họ,... Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng đã cùng với gia đình, họ tộc quyết tâm xây dựng dòng họ “Tự quản về an ninh trật tự”, phối hợp với họ tộc giải quyết tốt các vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp, các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra ở địa phương, không để phức tạp kéo dài, cùng nhau đoàn kết xây dựng thôn, làng văn hóa.

Trong quan hệ với xóm giềng, phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng luôn nêu cao tinh thần “Bầu ơi thương lấy bí cùng; Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “Chia ngọt sẻ bùi”, “Nhường cơm sẻ áo”, “Lá lành đùm lá rách”,... Nhà nào ở trong thôn, xóm có việc, phụ nữ cùng với nam giới sẵn sàng xuất hiện giúp đỡ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần để cho các gia đình hoàn thành tốt công việc của mình. Trong quá trình thực hiện đoàn kết gia đình với họ hàng, xóm giềng, xã hội, còn nhiều hạn chế từ chính bản thân phụ nữ và cộng đồng đã làm cho việc thực hiện vai trò đó của họ gặp nhiều khó khăn. Trong khi rất nhiều phụ nữ đang nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế để đảm bảo cuộc sống gia đình, thì một bộ phận phụ nữ lại cam chịu, “tự trói chặt mình” vào trong vai trò nội trợ, nuôi con, phụ thuộc vào người chồng. Mặt khác với những hộ gia đình phụ nữ đơn thân nhưng là hộ cận nghèo, hoặc không phải hộ nghèo nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, họ sẽ không được hưởng các chính sách ưu đãi về vốn của ngân hàng chính sách, do đó việc tiếp cận vốn là rất khó khăn. Đây là vấn đề cấp bách cần giải quyết trong nâng cao vai trò gắn kết gia đình với cộng đồng của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng.
3.2. Nguyên nhân của thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

 3.2.1. Nguyên nhân của thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

* Nguyên nhân của những thành tựu
Những thành công trong vai trò xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” của phụ nữ đã chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng Bằng sông Hồng. 
Sự nhận thức kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp vùng Đồng Bằng sông Hồng về tầm quan trọng của vấn đề xây dựng gia đình văn hóa. Vì vậy, cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa,... được triển khai rộng khắp trong vùng đã đặt các gia đình và phụ nữ vào vị trí trung tâm của phong trào. 
Với tính năng động, sáng tạo, nhạy bén trước cái mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ vùng Đồng Bằng sông Hồng đã mạnh dạn đầu tư khai thác, mở rộng các mô hình làm ăn kinh tế, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc,... Các mô hình này đã khơi dậy tiềm năng của người phụ nữ, tạo điều kiện cho họ vươn lên xây dựng gia đình ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Đa số phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng đã nhận thức tương đối đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng gia đình văn hóa..

* Nguyên nhân của những hạn chế
Sự phát triển của nền kinh tế thị trường cũng làm nảy sinh nhiều yếu tố tiêu cực tác động đến gia đình và phụ nữ.

Cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương trong vùng chưa thực sự sâu sát trong tổ chức, chỉ đạo phong trào xây dựng gia đình văn hóa. ﻿

 Hội Liên hiệp Phụ nữ vùng Đồng Bằng sông Hồng các cấp chưa thực sự quan tâm và quyết tâm cao trong thực hiện các kế hoạch, chương trình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các khâu quan trọng trong tăng cường quyền tham chính cho phụ nữ. 
Trình độ dân trí của một bộ phận phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng còn thấp, kiến thức, hiểu biết các vấn đề xã hội còn hạn chế.
3.2.2. Những vấn đề đặt ra đối với vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

3.2.2.1. Vấn đề đặt ra từ nhận thức của xã hội, gia đình, phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng về phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

Trong thực tế xã hội nói chung, gia đình nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng nói riêng vẫn chưa nhìn nhận, đánh giá đúng vai trò, vị trí của người phụ nữ. Ở một số gia đình, người phụ nữ vẫn phải sống trong những phong tục, lễ giáo truyền thống. Bên cạnh đó, bản thân người phụ nữ cũng chưa thay đổi cách nhìn truyền thống về vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Nhận thức của phụ nữ về quyền lợi của họ còn nhiều hạn chế, tư tưởng an phận, tự ti còn phổ biến, đặc biệt đối với phụ nữ có trình độ văn hóa thấp. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, cơ hội học tập, điều kiện tham gia các công việc xã hội và chí tiến thủ của phụ nữ
3.2.2.2. Vấn đề đặt ra từ điều kiện kinh tế - xã hội đảm bảo cho việc phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

Đồng Bằng sông Hồng đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, số lượng phụ nữ làm nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ cao. Sản xuất nông nghiệp, một mặt mất nhiều thời gian, mặt khác tạo ra những thói quen, cách ứng xử theo khuôn mẫu giới ít nhiều đều ảnh hưởng đến việc tham gia các công việc xã hội của phụ nữ. ﻿Khuôn mẫu giới ràng buộc người phụ nữ vào việc chăm sóc gia đình, con cái, khiến người phụ nữ cũng luôn có trách nhiệm giữ gìn những bổn phận của mình, không chú ý nhiều đến việc nâng cao trình độ, nhận thức. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng.

3.2.2.3. Vấn đề đặt ra từ năng lực, thực trạng sức khỏe của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng và việc phát huy vai trò của họ trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay 

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã đặt ra yêu cầu phát huy vai trò người phụ nữ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở vùng Đồng Bằng sông Hồng, nhưng do trình độ học vấn thấp nên sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực này còn hạn chế. Vì vậy, để phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa, ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tham gia các hoạt động xã hội của người phụ nữ, thì việc quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho họ cũng là vấn đề cấp thiết đặt ra cần giải quyết hiện nay.

3.2.2.4. Vấn đề đặt ra từ hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở trong phát huy vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng

Thời gian qua hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ vùng Đồng Bằng sông Hồng chưa thực sự hiệu quả vì tính chất kiêm nhiệm và các thành viên của Ban còn thiếu nhiều kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới. Bên cạnh đó, công tác truyền thông về giới chủ yếu vẫn do Hội Liên hiệp Phụ nữ đảm nhiệm. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Chương 3 của luận án đã đi sâu phân tích thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trên các phương diện: Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; đoàn kết gia đình với họ hàng, xóm giềng, xã hội; thực hiện và vận động các thành viên trong gia đình chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của cộng đồng. Từ việc làm rõ thực trạng, luận án đã chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế trong vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng; từ đó đặt ra những vấn đề cần tiếp tục giải quyết đối với vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng:

(1) Vấn đề đặt ra từ nhận thức của xã hội, gia đình, phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng về phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

 (2) Vấn đề đặt ra từ điều kiện kinh tế - xã hội vùng Đồng Bằng sông Hồng đảm bảo cho việc phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay.

 (3) Vấn đề đặt ra từ năng lực, thực trạng sức khỏe của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng và việc phát huy vai trò của họ trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay. 

 (4) Vấn đề đặt ra từ hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở trong phát huy vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng.

Chương 4

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA HIỆN NAY

4.1. Một số quan điểm cơ bản

4.1.1. Phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay phải gắn liền với việc hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với phụ nữ và gia đình Việt Nam.
4.1.2. Phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay phải gắn với Quy hoạch phát triển vùng Đồng Bằng sông Hồng. 
﻿4.1.3. Phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay phải là trách nhiệm chung của xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ.
4.2. Một số giải pháp chủ yếu
4.2.1. Nhóm giải pháp về nhận thức

4.2.1.1. Nâng cao nhận thức của xã hội, gia đình nông thôn về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về giới. Qua các lớp này sẽ giúp cho họ hiểu rõ hơn những đóng góp của phụ nữ đối với sự phát triển gia đình và xã hội, từ đó có những chính sách, biện pháp tích cực để phát huy hơn nữa vai trò xây dựng gia đình văn hóa của người phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ cần kết hợp với Sở văn hóa thông tin, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh thường xuyên phát các tờ rơi về tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa để tăng tính hiệu quả phong trào. Cùng với đó, các gia đình cũng cần quan tâm hơn nữa đến chiến lược kế hoạch hóa gia đình. Gia đình ít con và khoảng cách giữa các lần sinh đẻ sẽ góp phần nâng cao sức khỏe của bà mẹ, trẻ em, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình. Mọi người có thể quyết định số con, họ cần thông tin và có quyền được cung cấp phương tiện để thực hiện thông tin đó. Vì vậy phải truyền thông rộng rãi cho chương trình này lan tỏa ra các địa phương để làm cho các gia đình thay đổi quan niệm “trọng nam khinh nữ”, “nhà đông con nhà có phúc”, sinh con trai để nối dõi tông đường, đỡ đần việc nặng nhọc trong gia đình. Trước mắt, cần phổ biến thường xuyên cho các gia đình, nhất là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ về kiến thức sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc con cái.

4.2.1.2. Nâng cao nhận thức của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng về vai trò, vị trí của họ trong xây dựng gia đình văn hóa

Để thay đổi nhận thức, phụ nữ phải đấu tranh chống lại những phong tục, tập quán lạc hậu, áp bức, coi thường, trói buộc họ, đồng thời phải chiến thắng chính bản thân bằng sự tự tin và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng cũng cần am hiểu và hoàn thành tốt những công việc được đảm nhận. Với tư cách là người lao động, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, phụ nữ không thể chỉ biết cần cù, chịu khó mà phải năng động, tháo vát, dám nghĩ, dám làm, chịu khó học hỏi, nhạy bén với cái mới. Phụ nữ không chỉ là một lao động đơn thuần mà còn phải là nhà lãnh đạo, quản lý, muốn vậy họ phải biết tiếp thu, ứng dụng và làm chủ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giỏi một nghề và biết nhiều nghề. Mặt khác, phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng cũng cần học tập kinh nghiệm quản lý lao động, tạo vốn, lựa chọn phương hướng sản xuất phù hợp, tổ chức điều hành sản xuất, am hiểu thị trường, giá cả, luật pháp. Đây là quá trình học hỏi không ngừng để họ có thể sản xuất, quản lý sản xuất một cách hiệu quả, giúp họ trở thành chủ thể tích cực khi tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

4.2.2. Nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng Bằng sông Hồng

4.2.2.1. Phát triển kinh tế gia đình để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người phụ nữ

* Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tới người nông dân kết hợp với thông tin thị trường.

Việc chuyển giao tiến bộ khoa học nhất thiết phải gắn liền với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, cùng với định hướng sản xuất và thông tin thị trường cho người dân. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện môi trường. Hiện nay, các lớp tập huấn cho nông dân chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chuyển giao khoa học kỹ thuật, những thông tin thị trường thường ít được chú trọng, nhất là những thông tin thị trường có liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế. Do thiếu thông tin thị trường mà nông dân thường bị ép giá khi sản xuất được mùa, khi lượng cung thấp thì họ bán giá thấp do không biết được mức giá thực tế của thị trường. Do vậy, phương pháp chuyển giao tập huấn cũng cần thay đổi về nội dung và hình thức.

* Quy hoạch vùng sản xuất nông sản hàng hóa

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các địa phương vùng Đồng Bằng sông Hồng cần tập trung rà soát các vùng sản xuất hàng hoá tập trung phù hợp với tình hình mới quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các vùng sản xuất hàng hóa cần tập trung vào các sản phẩm lợi thế của vùng Đồng Bằng sông Hồng.

Với điều kiện đất đai, lao động và đặc điểm tâm lý của người nông dân vùng Đồng Bằng sông Hồng thì sản xuất lúa vẫn đóng vai trò rất quan trọng, không những góp phần đảm bảo an ninh lương thực, mà còn giúp họ yên tâm trong phát triển sản xuất và đời sống. Mặc dù hiện nay Đồng Bằng sông Hồng vẫn đang phải giải quyết nhiều vấn đề lớn, nhưng chính quyền các cấp cần kiên quyết trong việc phê duyệt các dự án, các khu công nghiệp sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là đất lúa. 

* Khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, các nhóm cùng sở thích
Nông dân thường cho rằng mình thiếu vốn, nhưng khi vay họ lại sợ rủi ro không trả được nợ. Do đó, chính quyền vùng Đồng Bằng sông Hồng nên khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, các nhóm cùng sở thích (như tài chính vi mô ở nhiều địa phương) để giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất cũng như chia sẻ thông tin trong sản xuất. Kinh tế hợp tác cũng sẽ là xu hướng phát triển trong tương lai của nhiều vùng, bởi sản xuất nhỏ, manh mún rất dễ bị tổn thương trong điều kiện sản xuất và thị trường luôn biến động như hiện nay.

4.2.2.2. Phát triển kinh tế vùng Đồng Bằng sông Hồng để đa dạng hóa thu nhập cho lao động nữ

 * Phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp, xây dựng cơ cấu kinh tế nông thôn hợp lý
Đảng ủy và chính quyền các cấp cần có định hướng, chương trình khuyến khích phát triển các ngành nghề phụ để rút dần lao động ra khỏi ngành nông nghiệp. Khi đó, năng suất lao động bình quân và thu nhập của hộ sẽ được cải thiện. Bên cạnh đó cần áp dụng các giải pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong các làng nghề và nghề thủ công mỹ nghệ. Hướng các hoạt động khuyến công cho các cơ sở trong làng nghề, nhất là chương trình triển khai nhân cấy nghề mới cho nông thôn. Ngoài ra cần vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Nhà nước để tạo môi trường thuận lợi nhằm khuyến khích, thu hút vốn đầu tư cho các làng nghề ở vùng Đồng Bằng sông Hồng. Tiếp tục bổ sung quy hoạch các cụm làng nghề gắn với quy hoạch nông thôn mới, tập trung đầu tư cho các làng nghề có điều kiện phát triển tốt, chú trọng việc phát triển các nghề mới gắn với việc xây dựng làng văn hóa - du lịch ở nông thôn. 

* Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Chính quyền vùng Đồng Bằng sông Hồng cần đẩy mạnh chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ chương trình xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển nông thôn, trọng tâm là chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ thích hợp với mục tiêu phát triển sản xuất hàng hóa, ưu tiên những ngành sản xuất mà sản phẩm của nó thị trường trong và ngoài nước đang có nhu cầu cao. Bên cạnh đó, cần chuyển giao công nghệ thích hợp thuộc lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản, trong đó không chỉ tập trung đi theo hướng công nghệ ở quy mô lớn, mà còn đặc biệt chú ý đến công nghệ có quy mô hộ gia đình. Cần đặc biệt khuyến khích hướng phát triển các loại hình công nghệ phục vụ cho sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng gia tăng sự phân công lao động trong nông thôn.
4.2.3. Nhóm giải pháp đối với gia đình và bản thân phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng

4.2.3.1. Nhóm giải pháp đối với gia đình nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các thành viên gia đình về vị trí, vai trò của gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa; thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình; giúp các gia đình có kiến thức và kỹ năng sống, chủ động phòng, chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình. Kế thừa và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của vùng Đồng Bằng sông Hồng và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển. Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ có thời gian, kiến thức để phát triển gia đình như dịch vụ giáo dục đời sống gia đình, chăm sóc sức khỏe tại nhà, dịch vụ khoa học - kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hóa - văn nghệ, các loại dịch vụ phục vụ sinh hoạt gia đình. 

4.2.3.2. Nhóm giải pháp đối với bản thân phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng

* Nâng cao năng lực toàn diện cho phụ nữ 

Nâng cao trình độ văn hóa, trình độ nghề nghiệp cho phụ nữ. Để nâng cao trình độ văn hóa, trình độ nghề nghiệp cho phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội phải tăng cường mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức về giới cho lao động nữ để họ có điều kiện hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của bản thân, từ đó thực hiện tốt vai trò, chức năng đối với gia đình và xã hội. Bên cạnh đó cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển hệ thống dịch vụ xã hội ở nông thôn vừa tạo việc làm, tăng thu nhập, vừa san sẻ bớt gánh nặng công việc nội trợ gia đình cho phụ nữ. Từng bước làm thay đổi quan niệm của xã hội về công việc nội trợ gia đình, và xã hội phải thừa nhận lao động nội trợ cũng là một dạng lao động xã hội và mang giá trị xã hội như lao động sản xuất, kinh doanh.  

Nâng cao sự hiểu biết, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật cho phụ nữ. Bằng nhiều hình thức: Tổ chức tập huấn, truyền thông, vận động hội viên tham gia các buổi toạ đàm, nói chuyện chuyên đề,... đến việc phối hợp với các Cơ quan chức năng, Ban, Ngành, Đoàn thể phát tờ rơi tuyên truyền đến mỗi gia đình, các cấp chính quyền vùng Đồng Bằng sông Hồng có thể giúp phụ nữ hiểu rõ hơn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các luật có liên quan đến phụ nữ như: Luật Phòng chống Bạo lực gia đình, Luật Phòng chống ma túy, Luật Hôn nhân & Gia đình, Luật Lao động, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em,…  

Nâng cao tri thức làm mẹ, làm vợ cho phụ nữ. Để xây dựng quan hệ gia đình bền vững, phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng phải là người có văn hóa trong lối sống; biết quan tâm, săn sóc đến người thân; chịu thương, chịu khó, khéo léo tổ chức và sắp xếp cuộc sống gia đình; tránh thói ích kỷ, nhỏ nhen, nóng vội trong suy nghĩ và hành động, không thỏa mãn với những gì mình đang có. Bên cạnh đó họ phải nỗ lực vươn lên làm tròn trách nhiệm người mẹ, người vợ trong gia đình, người công dân, người lao động tốt trong xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo sự phát triển của gia đình, nếu người phụ nữ không nhận thức đúng xu thế phát triển đó và không có hành động tích cực để nâng cao tri thức làm vợ, làm mẹ cho bản thân thì họ sẽ trở nên tụt hậu, thậm chí trở thành nạn nhân của sự phát triển đó.

* Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng

Về hệ thống y tế cơ sở. Các trạm y tế xã, bệnh viện huyện ở các địa phương trong vùng cần định kỳ tổ chức khám bệnh và phát hiện bệnh sớm cho phụ nữ, đặc biệt phải tổ chức đăng ký và quản lý thai nhi để theo dõi sức khỏe những phụ nữ có mang trong thôn, xã, đảm bảo việc tiêm chủng phòng các loại bệnh cần thiết cho họ. Bên cạnh đó, cần tổ chức các buổi nói chuyện ở thôn, xóm cho các nhóm gia đình về kiến thức bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người phụ nữ. 

Về hệ thống biện pháp của cộng đồng làng, xã. Chính quyền xã ở các địa phương nên chú ý tổ chức, giúp đỡ việc xây dựng các hợp tác xã kiểu mới chuyên làm dịch vụ các khâu bảo vệ thực vật (phun thuốc trừ sâu, vãi phân bón,...), bảo vệ súc vật nuôi ở gia đình (tiêm phòng cho trâu, bò, lợn, gà), cũng như các khâu cày bừa với giá phải chăng, thuận tiện cho các gia đình để giúp phụ nữ giảm bớt các khâu lao động nặng nhọc, độc hại. 
Về nhận thức của gia đình, của người phụ nữ. Người phụ nữ và các thành viên của mình phải hiểu và thấy sự cần thiết của việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Để làm được điều này thì họ phải được tạo cơ hội và điều kiện học tập, bồi dưỡng các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng chữa bệnh, bồi dưỡng sức khỏe khi mang thai, nuôi con nhỏ, chăm sóc con cái,... 

4.2.4. Nhóm giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân 

4.2.4.1. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp vùng Đồng Bằng sông Hồng

* Cấp ủy đảng 

Phải thực sự quan tâm đến công tác xây dựng gia đình văn hóa và phát huy vai trò người phụ nữ; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội hoạt động có hiệu quả. Phải có quan điểm đúng đắn về vấn đề phụ nữ và có những chính sách có trách nhiệm giới khi hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở vùng để tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các lĩnh vực đời sống xã hội. 

* Chính quyền các cấp

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới tất cả đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của người phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội cũng như trong gia đình. Xây dựng chương trình nghiên cứu và phổ biến kịp thời pháp luật, chính sách có liên quan tới phụ nữ để tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận, nâng cao trình độ, thích nghi với những biến đổi của đời sống kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Lồng ghép công tác phụ nữ vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ lập kế hoạch và kinh phí hoạt động cho Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, cũng như chiến lược hoạt động của Ban trong 5 năm. 

4.2.4.2. Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiểu biết của phụ nữ nói chung, phụ nữ ở nông thôn nói riêng về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước . Đẩy mạnh các phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Xây dựng phẩm chất đạo đức mới cho người phụ nữ. Khai thác tối đa nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong và ngoài vùng để hỗ trợ cho các gia đình nông thôn khó khăn. Nhân rộng mô hình “Địa chỉ tin cậy” trong cộng đồng. Củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp; đổi mới bộ máy cán bộ chuyên trách; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ phù hợp với đối tượng phụ nữ trong cơ chế thị trường

4.2.4.3. Hội Nông dân

Tuyên truyền, vận động giúp cán bộ, phụ nữ, hội viên nông dân trong vùng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, từ đó tự giác thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, đóng góp tiền của, công sức, hiến đất xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng, đường giao thông nông thôn. Ngoài ra cần chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương trong vùng và các ngành có liên quan, như: Ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã, Công thương, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh,… Bên cạnh đó, Hội nông dân cũng cần tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,… để tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên và phụ nữ.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 4
Trên cơ sở phân tích thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay, cùng với những vấn đề đặt ra trong vai trò của họ ở chương 3, chương 4 đã nêu ra một số quan điểm cơ bản và đề xuất một số giải pháp chủ yếu phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa thời gian tới: (1) Nhóm giải pháp về nhận thức; (2) Nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng Bằng sông Hồng; (3) Nhóm giải pháp đối với gia đình, bản thân phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng; (4) Nhóm giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân. Các quan điểm và giải pháp nêu ra xuất phát từ nhận thức về vị trí, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, từ các quan điểm cơ bản của các nhà khoa học về vai trò của phụ nữ nông thôn và xây dựng gia đình văn hóa, từ yêu cầu giải quyết những vấn đề bức thiết đang đặt ra đối với việc phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng. 

KẾT LUẬN
Ở vùng Đồng Bằng sông Hồng, phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong gia đình và ngoài xã hội, vai trò đó được thể hiện: Họ là người góp sức to lớn trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Tích cực thực hiện và vận động các thành viên trong gia đình chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của cộng đồng; Gương mẫu trong đoàn kết gia đình với họ hàng, xóm giềng, xã hội. Vì vậy, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay có ý nghĩa to lớn đối với chiến lược xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc” để gia đình thực sự là cái nôi nuôi dưỡng, phát triển nhân cách con người hiện đại, là mái ấm mà trong đó mọi thành viên cùng nhau gắng sức xây dựng, củng cố để gia đình đạt các chuẩn mực: Gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa.

Luận án Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay đã có một số đóng góp về mặt lý luận khoa học và thực tiễn:

Thứ nhất, tổng quan các công trình nghiên cứu của nhiều tác giả về vấn đề: Phụ nữ nông thôn, gia đình văn hóa, vai trò của phụ nữ nông thôn trong xây dựng gia đình văn hóa; từ đó chỉ ra những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu và luận giải sâu hơn về lý luận và thực tiễn trong vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng.

Thứ hai, qua nghiên cứu các khái niệm cơ bản, luận án đã luận giải mối quan hệ biện chứng giữa vai trò của phụ nữ nông thôn và quá trình xây dựng gia đình văn hóa thông qua việc phân tích làm rõ nội dung và những yếu tố tác động đến vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng.
Thứ ba, luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay trên các phương diện: Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc;  thực hiện và vận động các thành viên trong gia đình chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của cộng đồng; đoàn kết gia đình với họ hàng, xóm giềng, xã hội. Từ việc phân tích các phương diện này, luận án đã chỉ ra nguyên nhân của thực trạng đó và những vấn đề đặt ra cần giải quyết đối với vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng.

Thứ tư, trên cơ sở chỉ ra thực trạng, luận án đã mạnh dạn đề xuất 3 quan điểm và 4 nhóm giải pháp. 3 quan điểm đó là: Phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay phải gắn liền với việc hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với phụ nữ và gia đình Việt Nam; Phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay phải gắn với Quy hoạch phát triển vùng Đồng Bằng sông Hồng; Phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay phải là trách nhiệm chung của xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ. Trong 4 nhóm giải pháp cần quan tâm đến các giải pháp cụ thể: Nâng cao nhận thức của xã hội, gia đình nông thôn về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa; Nâng cao nhận thức của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng về vai trò, vị trí của họ trong xây dựng gia đình văn hóa; Phát triển kinh tế gia đình để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người phụ nữ; Phát triển kinh tế vùng Đồng Bằng sông Hồng để đa dạng hóa thu nhập cho lao động nữ; Nâng cao năng lực toàn diện cho phụ nữ; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng; phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân. 
Những giải pháp luận án nêu ra chưa thực sự đầy đủ và chi tiết, song đó có thể coi là những giải pháp mang tính cấp bách và khả thi để phát huy vai trò người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng. Cuộc sống luôn biến đổi, cho nên mọi giải pháp thực sự có hiệu quả, thiết thực khi chúng ta thường xuyên bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn cuộc sống.
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